
Quan hệ
với Chủ

hộ

Ngày,
tháng năm

sinh
(dd/mm/

Giới Số CCCD/ Xã/ Dân tộc Phân

(ghi mã) yyyy) tính Mã ĐDCN Phường (ghi mã)  loại hộ

(ghi mã) (ghi mã)

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)   (15)   (16)   (17)   (18)   (19)

1 1 Dương Đình Kiên Dương Đình Kiên 1 01/01/1984 1 038084001565 Thanh Hóa Hàm Rồng Thiệu Dương 7 1 1 125 50
Bệnh hiểm

nghèo

2 Dương Thị Hồng 2 30/04/1986 2 038186021119 Thanh Hóa Hàm Rồng Thiệu Dương 7 1 1
Bệnh hiểm

nghèo

3 Dương Thị Khánh Linh 3 25/10/2009 2 038309029508 Thanh Hóa Hàm Rồng Thiệu Dương 7 1 1

4 Dương Đình Minh Quân 3 9/11/2012 1 038212031773 Thanh Hóa Hàm Rồng Thiệu Dương 7 1 1

5 Dương Ngọc Ánh 3 10/14/2017 2 038317043700 Thanh Hóa Hàm Rồng Thiệu Dương 7 1 1

Tổng 1

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HÀM RỒNG

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày     tháng 04 năm 2026 của UBND phường Hàm Rồng)

Hộ không
có KNLĐ

Hộ có thành
viên là Người
có công CM
đang hưởng

TC hành
tháng

Nguyên
nhân chính

dẫn đến
nghèo

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thôn, bản, tổ dân
phố

Điểm B1
sau rà soát

Điểm B2
sau rà soát

Thuộc hộ
DTTS

STT
STT
 Hộ

Họ và
 tên Chủ hộ

Họ và tên
thành viên

Tỉnh


